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Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm sàng lọc một số cao chiết dược liệu Việt Nam có tiềm năng kích thích mọc tóc thông qua
đánh giá khả năng tăng sinh tế bào nhú bì nang tóc người (human dermal papilla cells, hDPCs) và hoạt tính chống oxy hóa in vitro.
19 cao chiết dược liệu được đánh giá khả năng kích thích tăng sinh tế bào hDPCs bằng phép thử Cell Counting Kit-8 (CCK-8).
Trên cơ sở kết quả sàng lọc, 7 cao chiết có hoạt tính tăng sinh tốt được lựa chọn để đánh giá khả năng dọn gốc tự do DPPH và
ABTS. Kết quả cho thấy các cao chiết có tác dụng kích thích tăng sinh tế bào hDPCs ở mức độ khác nhau và phụ thuộc vào nồng
độ. Trong đó, nghệ, nhọ nồi và hoắc hương thể hiện hoạt tính tăng sinh nổi bật, với tỷ lệ tăng sinh tế bào cao nhất đạt lần lượt
156,27%, 145,86% và 142,36% ở nồng độ 1,25 μg/mL so với nhóm chứng. Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa cho thấy
cúc hoa vàng và nhọ nồi có hoạt tính mạnh nhất trên cả hai thử nghiệm DPPH và ABTS, tiếp theo là hương nhu tía. Tổng hợp các
kết quả thu được cho thấy nhọ nồi (Eclipta prostrata), cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum) và hương nhu tía (Ocimum
tenuiflorum) là ba cao chiết đồng thời thể hiện khả năng kích thích tăng sinh tế bào hDPCs và hoạt tính chống oxy in vitro hóa nổi
bật, là những ứng viên tiềm năng cho các nghiên cứu chuyên sâu và phát triển các chế phẩm dược liệu hỗ trợ kích thích mọc tóc.

Từ khóa: Mọc tóc; Tế bào nhú bì nang tóc người (hDPCs); Tăng sinh tế bào; Chống oxy hóa; DPPH; ABTS; Dược liệu.
Summary

Screening of some Medicinal Plant Extracts with Hair Growth-Promoting Potential Based on Human Dermal Papilla Cell
Proliferation and in vitro Antioxidant Activities

This study aimed to screen Vietnamese medicinal plant extracts with potential hair growth-promoting activity by evaluating
their effects on the proliferation of human dermal papilla cells (hDPCs) and their in vitro antioxidant activity. Nineteen medicinal
plant extracts were initially screened for their ability to stimulate hDPC proliferation using the Cell Counting Kit-8 (CCK-8) assay.
Based on the screening results, seven extracts exhibiting superior proliferative activity were selected for further evaluation of their
free radical scavenging capacity using the DPPH and ABTS assays. The results demonstrated that the extracts promoted hDPC
proliferation to varying degrees in a concentration-dependent manner. Among them, extracts of Curcuma longa L., Eclipta
prostrata L., and Pogostemon cablin (Blanco) Benth. exhibited the most pronounced proliferative effects, with maximum cell
proliferation rates of 156.27%, 145.86%, and 142.36%, respectively, at a concentration of 1.25 μg/mL compared with the
untreated control. Antioxidant evaluation revealed that Chrysanthemum indicum L. and E. prostrata L. exhibited the strongest
antioxidant activities in both the DPPH and ABTS radical scavenging assays, followed by Ocimum tenuiflorum L.. Taken together,
the findings indicate that E. prostrata, C. indicum, and O. tenuiflorum simultaneously exhibited potent hDPC proliferation-
promoting and in vitro antioxidant activities, suggesting that these extracts are promising candidates for further mechanistic
investigations and the development of herbal formulations for promoting hair growth.

Keywords: Hair growth; Human dermal papilla cells (hDPCs); Cell proliferation; Antioxidant activity; DPPH; ABTS;
Medicinal plants.

1. Đặt vấn đề
Chu kỳ phát triển tóc ở động vật có vú gồm ba

giai đoạn: mọc tóc (anagen), thoái triển (catagen)
và nghỉ (telogen) [1]. Trong đó, tế bào nhú bì nang
tóc người (human dermal papilla cell - hDPC) đóng
vai trò trung tâm trong việc điều hòa sự phát triển
của nang tóc và chu kỳ mọc tóc. Sự gián đoạn chu
kỳ này dẫn đến tình trạng rụng tóc (alopecia)
[2],[3], có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như
di truyền, rối loạn nội tiết, lão hóa, căng thẳng, chế
độ dinh dưỡng không phù hợp và các yếu tố môi
trường [4]. Hiện nay, rụng tóc không chỉ là vấn đề
của người trung niên mà còn ngày càng phổ biến ở

người trẻ tuổi, làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm các
giải pháp điều trị và hỗ trợ mọc tóc hiệu quả.
hDPCs là nhóm tế bào chuyên biệt nằm ở đáy nang
tóc, có vai trò thiết yếu trong việc hình thành nang
tóc mới và điều hòa tăng trưởng tóc [5].
Stress oxy hóa tại nang tóc được cho là một

trong những yếu tố nguyên nhân góp phần khởi
phát nhiều rối loạn dẫn đến tình trạng rụng tóc [6].
Sự mất cân bằng giữa các chất oxy hóa và chất
chống oxy hóa là một đặc điểm phổ biến của các
bệnh tự miễn, bao gồm cả chứng rụng tóc từng
vùng (alopecia areata, AA) [7].
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Hiện nay, các sản phẩm hỗ trợ mọc tóc trên thị
trường rất đa dạng, từ dược mỹ phẩm, thuốc điều
trị đến các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Trong
đó, minoxidil là hoạt chất đã được chứng minh có
hiệu quả kích thích mọc tóc thông qua việc tăng
biểu hiện các yếu tố tăng trưởng như VEGF, HGF
và IGF-1, ức chế apoptosis do TGF-β gây ra và cải
thiện tuần hoàn máu tại nang tóc [8]. Bên cạnh đó,
các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên ngày càng
được quan tâm nhờ tính an toàn và tiềm năng ứng
dụng cao. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm hiện nay vẫn
còn thiếu bằng chứng khoa học chứng minh hiệu
quả và cơ chế tác dụng. Xuất phát từ nhu cầu tìm
kiếm các sản phẩm kích thích mọc tóc có nguồn
gốc tự nhiên, nghiên cứu này tiến hành sàng lọc các
dược liệu Việt Nam có khả năng thúc đẩy sự phát
triển của tế bào nhú bì nang tóc người hDPCs và
đánh giá hoạt tính chống oxy hóa thông qua khả
năng dọn gốc tự do DPPH và ABTS nhằm bước
đầu làm sáng tỏ tiềm năng ứng dụng của các dược
liệu trong hỗ trợ điều trị rụng tóc.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên vật liệu và hóa chất
Cao chiết dược liệu:
14 cao chiết ethanol (Bảng 1) là sản phẩm của

Tiểu Dự án FIRST, Viện Dược liệu thực hiện:
“Hợp tác nghiên cứu sàng lọc dược liệu có tác
dụng ngăn ngừa/ hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí
nhớ và cơ chế tác dụng”, do Ngân hàng thế giới tài
trợ (2017-2019). Quy trình chiết được mô tả tóm
tắt như sau: dược liệu được sấy khô, xay thô, ngâm
với ethanol 90%, ở nhiệt độ thường 2 lần, mỗi lần 5
ngày. Các dịch chiết được gộp lại và thu hồi dung
môi dưới áp suất giảm đến cắn. Cắn được phục vụ
để đánh giá hoạt tính sinh học. Ngoài ra, 05 cao
chiết số 1-4 và 16 được chiết bởi Khoa Hóa Thực
vật, Viện Dược liệu. Quy trình chiết được mô tả
tóm tắt như sau: 100 g dược liệu được chiết nóng
bằng dung môi ethanol 70% ở nhiệt độ 70-80°C
trong 2 giờ, thực hiện chiết 2 lần (1000 mL dung
môi x 2 lần chiết). Dịch lọc được gộp lại, cất thu
hồi dung môi và cô đặc để thu được cao khô (độ
ẩm < 5%) và hiệu suất được chỉ ở Bảng 1.

Bảng 1. Danh sách các dược liệu khảo sát trong nghiên cứu

STT Tên Việt Nam Tên khoa học Bộ phận
dùng

Hiệu
suất (%) Nơi thu

hái

Nơi cung
cấp/định
danh

1 Cúc chỉ Chrysanthemum indicum L. Hoa 24,64 Hà Nội TTHN
2 Cúc cổ Chrysanthemum indicum L. Hoa 30,76 Hà Nội TTHN
3 Cúc hoa vàng Chrysanthemum indicum L. Quả 6,48 Hà Nội TTHN
4 Cúc trắng Chrysanthemum morifolium Ramat. Hoa 24,64 Hà Nội TTHN
5 Dành dành Gardenia jasminoides J. Ellis. Quả 3,12 Hà Nội TTHN
6 Dâu tằm Morus alba L. Cành lá 7,59 Bắc Giang TTTN
7 Diệp hạ châu Phyllanthus amarus Schum. Cả cây 8,65 Hà Nội TTTN
8 Điều nhuộm Bixa orellana L. Cành lá 9,17 Hà Nội TTTN
9 Giảo cổ lam 5 lá Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Cành lá 8,31 Vĩnh Phúc TTTN
10 Giảo cổ lam 7 lá Gynostemma pubescens (Gagnep.) C.Y.Wu Cành lá 9,32 Vĩnh Phúc TTTN
11 Hành Lý Sơn Allium ascalonicum L. Thân củ 13,92 Nghệ An TTTN
12 Hoắc hương Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Nụ hoa 2,92 Hưng Yên TTTN
13 Mẫu đơn Paeonia lactiflora Rễ 7,70 Lào Cai TTTN
14 Ngải cứu Artemisia argyi H.Lév. &amp; Vaniot Lá 14,9 Hà Nội TTHN
15 Nghệ Curcuma longa L. Củ 17,66 Sapa TTSP
16 Nhọ nồi Eclipta prostrata L. PTMĐ 20,35 Hà Nội TTTN
17 Hương nhu tía Ocimum tenuiflorum L. PTMĐ 16,50 Hải Phòng TTTN
18 Tiểu hồi Foeniculum carvi (L.) Link Hạt 4,85 Lai Châu TTTN
19 Trinh nữ Mimosa pudica L. Rễ 7,42 Hà Nội TTTN

Chữ viết tắt: TTHN (Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội), TTTN (Trung tâm Tài nguyên Dược liệu),
TTSP (Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Sa Pa), PTMĐ (phần trên mặt đất).

Dòng tế bào:
Dòng tế bào nhú bì nang tóc người (human

dermal papilla cell-hDPCs) được cung cấp bởi
GS Hocheol Kim, Đại học Kyung Hee, Hàn
Quốc.
Hóa chất:

Các hóa chất và thuốc thử sử dụng trong
nuôi cấy tế bào bao gồm môi trường nuôi cấy
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM),
huyết thanh thai bò (fetal bovine serum, FBS)
và dung dịch kháng sinh Penicillin–
Streptomycin, được mua từ Pan-Biotech
(Aidenbach, Đức). Minoxidil được mua từ
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Glentham Life Sciences (Corsham, Anh).
Dimethyl sulfoxide (DMSO) được mua từ
Merck (St. Louis, MO, Hoa Kỳ), và bộ thuốc
thử Cell Counting Kit-8 (CCK-8) được mua từ
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, Hoa Kỳ).
Các hóa chất và thuốc thử sử dụng để đánh

giá hoạt tính chống oxy hóa bao gồm 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) và muối
diammonium của 2,2′-azino-bis(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS),
được mua từ Sigma-Aldrich (St. Louis, MO,
Hoa Kỳ). Ethanol (EtOH) và methanol (MeOH)
được mua từ Fisher Scientific (Waltham, MA,
Hoa Kỳ). Kali persulfat, Quercetin và vitamin
C (Deajung, Hàn Quốc).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp đánh giá tăng sinh tế bào:
Phương pháp nuôi cây tế bào:
Dòng tế bào nhú bì nang tóc người (hDPCs)

được nuôi cấy trong môi trường DMEM chứa 10%
FBS và 1% kháng sinh (streptomycin/penicillin).
Tế bào được duy trì trong tủ nuôi cấy tiêu chuẩn,
(37°C/ 5% CO2/95% độ ẩm.) đến khi phủ 70 - 80%
bề mặt đĩa. Tế bào hDPCs được cấy trải vào đĩa 96
giếng trong môi trường DMEM có bổ sung 10%
FBS, 1% penicillin/streptomycin, với mật độ 3x103
tế bào/ 100 μL/ giếng, và được ủ ở điều kiện nuôi
cấy tiêu chuẩn trong 24 giờ. Sau thời gian ủ ban
đầu, môi trường nuôi cấy được loại bỏ và thay bằng
200 μL môi trường DMEM bổ sung 2% FBS chứa
các nồng độ khác nhau của cao chiết nghiên cứu.
Minoxidil được sử dụng làm đối chứng dương. Tế
bào được tiếp tục ủ trong điều kiện nuôi cấy tiêu
chuẩn trong 72 giờ. Sau đó, môi trường nuôi cấy
được loại bỏ hoàn toàn và các giếng được rửa nhẹ
một lần bằng dung dịch đệm PBS. Tiếp theo, thêm
vào mỗi giếng 200 μL môi trường mới chứa 10%
(v/v) thuốc thử CCK-8 và tiếp tục ủ trong 4 giờ. Độ
hấp thụ quang (OD) được đo ở bước sóng 450 nm
bằng máy đọc ELISA đa năng. Mỗi thí nghiệm
được thực hiện độc lập 3 lần, trong đó mỗi nồng độ
được bố trí trên 3 giếng lặp lại (triplicate). Tỷ lệ
sống của tế bào được tính theo công thức sau:

% tế bào sống = OD450mẫu được xử lý với cao chiết
OD450mẫu không xử lý với cao chiết

x 100%
2.2.2. Phương pháp đánh giá tác dụng chống oxy

hóa in vitro:
Đánh giá khả năng khử gốc tự do DPPH:
Khả năng dọn gốc tự do DPPH của cao chiết

được xác định theo phương pháp được mô tả từ các
nghiên cứu trước đây [9]. Cụ thể, 20 µL dung dịch

cao chiết ở các nồng độ khác nhau được thêm vào
180 µL dung dịch methanol chứa DPPH (0,1 mM).
Quercetin được sử dụng làm đối chứng dương và
dung môi pha mẫu được sử dụng làm mẫu trắng.
Hỗn hợp phản ứng được lắc đều và ủ trong bóng tối
ở nhiệt độ phòng 30 phút. Sau đó, độ hấp thụ được
đo ở bước sóng 517 nm bằng máy ELISA đa năng.
Mỗi mẫu được tiến hành lặp lại ba lần. Khả năng
dọn gốc tự do DPPH của mẫu nghiên cứu được tính
theo công thức sau:

% hoạt tính dọn gốc tự do DPPH =
OD đối chứng - OD mẫu

OD mẫu
x 100

Trong đó, OD đối chứng là độ hấp thụ của
phản ứng không có dịch chiết, OD mẫu là độ hấp
thụ của phản ứng có dịch chiết.

Đánh giá khả năng loại bỏ gốc tự do ABTS:
Thử nghiệm ABTS được tiến hành dựa trên

phương pháp khử màu gốc cation ABTS của Re và
cộng sự, có điều chỉnh theo quy trình microplate
bởi Moreira [10]. Gốc tự do ABTS được tạo ra
bằng cách trộn 500 µL dung dịch ABTS (7 mM)
với 5,05 µL dung dịch kali persulfat (245 mM).
Hỗn hợp này được giữ trong bóng tối ở nhiệt độ
phòng trong 16 giờ. Vào ngày tiến hành thí nghiệm,
dung dịch gốc tự do ABTS được pha loãng với
ethanol sao cho độ hấp thụ đạt khoảng 0,7 tại bước
sóng 734 nm. Hỗn hợp phản ứng bao gồm 20 µL
dung dịch cao chiết ở các nồng độ khác nhau được
thêm vào 180 µL dung dịch gốc tự do ABTS.
Vitamin C được sử dụng làm chứng dương và dung
môi pha mẫu được sử dụng làm mẫu trắng. Hỗn
hợp phản ứng được lắc đều và ủ trong bóng tối ở
nhiệt độ phòng trong 5 phút. Sau đó, độ hấp thụ
được đo ở bước sóng 734 nm bằng máy Elisa đa
năng. Khả năng dọn gốc tự do ABTS của mẫu
nghiên cứu được tính tương tự như công thức tính
phần trăm ức chế DPPH.

2.2.3. Phương pháp xử lý thống kê
Kết quả được biểu diễn dưới dạng Mean ± SEM

(Mean: giá trị trung bình, SEM: sai số chuẩn), sử
dụng kiểm định ANOVA kèm hậu kiểm LSD hoặc
Dunnett’s T3 để so sánh sự khác biệt giữa các lô.
Sự khác biệt giữa các lô được coi là có ý nghĩa
thống kê khi p < 0,05.
3. Kết quả
3.1. Kết quả đánh giá khả năng kích thích tăng

sinh của các cao chiết dược liệu
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Hình 1. Ảnh hưởng của 19 cao chiết dược liệu và Minoxidil lên khả năng tăng sinh của tế bào nhú bì nang tóc người
(hDPCs).

Trong giai đoạn sàng lọc ban đầu, khả năng kích
thích tăng sinh tế bào nhú bì nang tóc người
(hDPCs) của 19 cao chiết dược liệu được đánh giá
ở dải nồng độ từ 5-100 µg/mL. Kết quả cho thấy
phần lớn các cao chiết biểu hiện hoạt tính phụ
thuộc nồng độ, tuy nhiên ba cao chiết nghệ, nhọ nồi
và hoắc hương lại có xu hướng kích thích tăng sinh
rõ hơn ở các nồng độ thấp. Hoạt tính tăng sinh của
các mẫu này không tăng tương ứng khi tăng nồng
độ, có xu hướng giảm ở các nồng độ cao hơn. Điều
này cho thấy khoảng nồng độ tối ưu của các cao
chiết có thể nằm dưới ngưỡng khảo sát ban đầu. Do
đó, để đánh giá đầy đủ tiềm năng kích thích tăng
sinh của ba cao chiết này và xác định chính xác
hơn nồng độ có hiệu quả sinh học, dải nồng độ thử
nghiệm đã được điều chỉnh xuống 1,25-10 µg/mL
cho các nghiên cứu tiếp theo.
- Trong số các cao chiết khảo sát, cao chiết nhọ

nồi thể hiện khả năng làm tăng tỷ lệ tăng sinh tế
bào hDPCs cao và ổn định hơn các cao chiết khác.
Tất cả các nồng độ khảo sát đều làm tăng đáng kể
số lượng tế bào hDPCs, đạt từ 121,67% đến
145,86% so với nhóm chứng (p < 0,001). Hiệu quả
cao nhất được ghi nhận ở nồng độ 1,25 µg/mL

(145,86 ± 3,21%), sau đó giảm nhẹ khi tăng nồng
độ nhưng vẫn duy trì mức tăng sinh đáng kể.
- Cao chiết nghệ và hoắc hương thể hiện khả

năng tăng tỷ lệ tế bào hDPCs cao hơn đáng kể so
với các cao chiết còn lại. Tại nồng độ 1,25 µg/mL,
nghệ và hoắc hương làm tăng sinh tế bào lên lần
lượt 156,27% và 142,36% so với nhóm chứng. Tuy
nhiên, hiệu quả này giảm dần khi tăng nồng độ, ở
nồng độ 10 µg/mL, tỷ lệ tăng sinh do nghệ là
127,42% và hoắc hương chỉ còn 108,06%. Kết quả
này cho thấy tác dụng của hai cao chiết có xu
hướng phụ thuộc nồng độ, trong đó nồng độ thấp
mang lại hiệu quả kích thích tăng sinh cao hơn so
với nồng độ cao.

- Cao chiết hương nhu tía thể hiện hoạt tính
kích thích tăng sinh ổn định, dao động từ 115,36%
đến 132,74% so với nhóm chứng (p < 0,001), trong
đó nồng độ 50 µg/mL cho hiệu quả cao nhất
(132,74 ± 2,48%).
- Đối với cúc hoa vàng, hoạt tính kích thích tăng

sinh tăng phụ thuộc nồng độ. Nồng độ 5 µg/mL
gần như không ảnh hưởng đến sự tăng sinh của
hDPCs, trong khi các nồng độ 50 và 100 µg/mL
làm tăng đáng kể tỷ lệ tế bào lên lần lượt 126,14%
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và 128,59% (p < 0,001), cho thấy đây là một trong
những cao chiết có hiệu quả tốt ở nồng độ trung
bình và cao.
- Cao chiết hành Lý Sơn thể hiện tác dụng kích

thích tăng sinh mức độ trung bình nhưng ổn định
trên toàn bộ dải nồng độ khảo sát. Tỷ lệ tăng sinh
dao động từ 106,38% đến 116,91%, trong đó hiệu
quả cao nhất được ghi nhận tại 100 µg/mL (116,91
± 2,17%; p < 0,001).
- Dựa trên kết quả sàng lọc 19 cao chiết dược

liệu, bảy cao chiết gồm cúc chỉ, cúc hoa vàng, hành

Lý Sơn, hoắc hương, nghệ, nhọ nồi và hương nhu
tía được lựa chọn để tiếp tục đánh giá hoạt tính
chống oxy hóa. Việc lựa chọn dựa trên kết quả
phép thử CCK-8, ưu tiên 07 cao chiết có tỷ lệ tăng
sinh tế bào hDPCs cao nhất trong số các mẫu khảo
sát. Các cao chiết này tiếp tục được đánh giá khả
năng dọn dẹp gốc tự do thông qua hai phép thử
ABTS và DPPH nhằm sàng lọc các ứng viên có
đồng thời hoạt tính trên tế bào hDPCs và hoạt tính
chống oxy hóa.

Đối chứng âm Nghệ Nhọ nồi

Hương nhu tía Hành Lý Sơn Hoắc hương

Cúc hoa vàng Cúc chỉ Minoxidil

Hình 2. Hình thái tế bào nhú bì nang tóc người (hDPCs) sau xử lý với bảy cao chiết dược liệu ở nồng độ 10 µg/mL, đối chứng âm
và minoxidil 0,1 µM quan sát bằng kính hiển vi soi ngược với vật kính 20×.

Sau khi sàng lọc khả năng kích thích tăng
sinh tế bào hDPCs của 19 cao chiết dược liệu
bằng phép thử CCK-8, bảy cao chiết có hoạt
tính nổi bật gồm cúc chỉ, cúc hoa vàng, hành
Lý Sơn, hoắc hương, nghệ, nhọ nồi và hương

nhu tía được lựa chọn để tiếp tục đánh giá hình
thái tế bào dưới kính hiển vi soi ngược ở vật
kính 20× (Hình 2). Nồng độ 10 µg/mL được
lựa chọn để minh họa vì đây là nồng độ không
gây độc đối với hầu hết các cao chiết khảo sát,
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đồng thời vẫn duy trì hoặc cải thiện khả năng
tăng sinh của tế bào. Việc quan sát hình thái
giúp đánh giá trực quan tình trạng bám dính,
hình dạng đặc trưng và mật độ tế bào sau xử lý,
qua đó hỗ trợ xác nhận tính tương thích sinh
học của các cao chiết được lựa chọn. Kết quả
quan sát cho thấy các tế bào hDPCs ở tất cả
các nhóm xử lý đều duy trì hình thái đặc trưng
dạng hình thoi, kéo dài và bám dính tốt trên bề
mặt nuôi cấy, tương tự nhóm đối chứng âm.
Không ghi nhận hiện tượng tế bào co tròn,
bong khỏi bề mặt hoặc các dấu hiệu tổn thương
hình thái gợi ý độc tính tế bào. Bên cạnh đó,

mật độ tế bào ở các nhóm xử lý có xu hướng
tăng lên tương ứng với khả năng kích thích
tăng sinh đã được xác định bằng phép thử
CCK-8, trong đó các cao chiết có hoạt tính
tăng sinh mạnh như nhọ nồi, nghệ và hương
nhu tía cho mật độ tế bào dày hơn rõ rệt so với
nhóm đối chứng. Những quan sát này phù hợp với
kết quả định lượng về khả năng tăng sinh tế bào và
cho thấy các cao chiết được lựa chọn có tính tương
thích sinh học tốt đối với hDPCs ở nồng độ khảo
sát.

3.2. Kết quả đánh giá khả năng dọn các gốc tự
do DPPH và ABTS của các cao chiết dược liệu

Bảng 2. Giá trị IC50 dọn gốc tự do DPPH và ABTS của 07 cao chiết dược liệu

STT Mẫu thử
IC50 (µg/mL)

DPPH ABTS

1 Nhọ nồi 41,41 ± 0,06 13,83 ± 0,24

2 Cúc hoa vàng 43,98 ± 1,79 9,81 ± 1,06

3 Hoắc hương 46,96 ± 0,80 34,83 ± 4,40

4 Hương nhu tía 57,75 ± 0,09 19,53 ± 1,28

5 Cúc chỉ 64,27 ± 3,54 21,68 ± 0,34

6 Nghệ 72,44 ± 3,02 26,93 ± 2,77

7 Hành Lý Sơn > 100 > 100

8 Quercetin 3,74 ± 0,21 -

9 Vitamin C - 1,92 ± 0,08

Kết quả đánh giá khả năng dọn gốc tự do
DPPH và ABTS của 07 cao chiết dược liệu
được thể hiện qua giá trị IC50 ở Bảng 2, cho
thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu lực chống oxy
hóa giữa các mẫu nghiên cứu:
- Cúc hoa vàng (9,81 µg/mL) và nhọ nồi

(13,83 µg/mL) thể hiện hoạt tính dọn gốc tự do
ABTS vượt trội nhất, với giá trị IC50 đạt dưới
15 µg/mL. Tương tự đối với thử nghiệm DPPH,
cao chiết nhọ nồi và cúc hoa vàng thể hiện hoạt
tính dọn gốc tự do cao nhất so với các mẫu
nghiên cứu khác với giá trị IC50 lần lượt là
41,41 µg/mL và 43,98 µg/mL. Kết quả này cho
thấy nhọ nồi và cúc hoa vàng là hai cao chiết

có hoạt tính chống oxy hóa nổi bật và ổn định
trên cả hai phép thử DPPH và ABTS.
- Hương nhu tía, nghệ, cúc chỉ và hoắc

hương thể hiện hoạt tính chống oxy hóa ở mức
khá đến tốt. Trong đó, hương nhu tía, nghệ và
cúc chỉ có khả năng dọn gốc tự do ABTS
tương đương nhau (giá trị IC50 dao động từ
19,53 - 26,93 µg/mL). Với thử nghiệm DPPH,
nhóm này đạt IC50 trong khoảng 46,96 - 72,44
µg/mL.
- Hành Lý Sơn cho thấy khả năng chống oxy hóa

hạn chế nhất trong các mẫu khảo sát. Ở thử nghiệm
DPPH, không xác định được giá trị IC50 (IC50 > 100
µg/mL).
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Tóm lại, các cao chiết dược liệu có hoạt tính dọn
gốc tự do ABTS mạnh hơn so với DPPH, với giá
trị IC50 thấp hơn rõ rệt. Kết quả của cả hai phép thử
nhất quán cho thấy cúc hoa vàng, nhọ nồi và hương
nhu tía là ba cao chiết có hoạt tính chống oxy hóa
nổi bật nhất. Hoạt tính này có thể góp phần bảo vệ
tế bào nhú bì nang tóc khỏi tổn thương do stress
oxy hóa, qua đó làm cơ sở khoa học để tiếp tục các
nghiên cứu tiếp theo trong phát triển các chế phẩm
kích thích mọc tóc từ những dược liệu này.
4. Bàn luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều cao chiết

dược liệu có khả năng kích thích tăng sinh tế bào
nhú bì nang tóc người (hDPCs) và đồng thời thể
hiện hoạt tính chống oxy hóa ở các mức độ khác
nhau. Trong số đó, nhọ nồi (Eclipta prostrata L.) là
một trong những mẫu nổi bật nhất khi làm tăng
sinh hDPCs đến 145,86% và thể hiện hoạt tính
chống oxy hóa mạnh với IC50 đạt 13,83 µg/mL
trong phép thử ABTS và 41,41 µg/mL trong phép
thử DPPH. Nhiều nghiên cứu đã xác định dược liệu
này chứa các coumestan (đặc biệt là wedelolacton,
demethylwedelolacton), cùng với flavonoid, acid
phenolic (acid chlorogenic), saponin triterpenoid và
thiophen. Trong đó, wedelolacton được xem là hợp
chất đặc trưng của nhọ nồi và đã được báo cáo có
hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và thúc đẩy
mọc tóc trong các mô hình thực nghiệm. Ngoài ra,
các flavonoid và acid phenolic của nhọ nồi có khả
năng trung hòa ROS và góp phần bảo vệ tế bào
trước stress oxy hóa [11].
Tương tự, cúc hoa vàng (Chrysanthemum

indicum L.) làm tăng sinh hDPCs đến 128,59% và
cho hoạt tính chống oxy hóa mạnh nhất trong phép
thử ABTS với IC50 = 9,81 µg/mL, đồng thời đạt
IC50 DPPH = 43,98 µg/mL. Hoạt tính chống oxy
hóa mạnh của cúc hoa vàng có thể liên quan đến
hàm lượng cao polyphenol và flavonoid, đặc biệt là
acid chlorogenic, acid 1,5-dicaffeoylquinic, acid
3,5-dicaffeoylquinic, cùng các flavonoid như
luteolin và apigenin đã được ghi nhận trong nhiều
nghiên cứu. Các dẫn xuất acid caffeoylquinic được
chứng minh có tương quan thuận với hoạt tính dọn
dẹp gốc tự do DPPH, trong khi luteolin và apigenin
đều được biết đến là những flavonoid có tác dụng
chống oxy hóa và chống viêm mạnh, có khả năng
bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do ROS [12].

Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum L.) cũng
cho thấy tiềm năng đáng chú ý khi kích thích tăng
sinh tế bào từ 115,36 - 132,74% và có hoạt tính
chống oxy hóa khá mạnh với IC50 ABTS = 19,53
µg/mL và IC50 DPPH = 57,75 µg/mL. Các thành
phần hóa học đặc trưng của hương nhu tía bao gồm
acid rosmarinic, eugenol, acid ursolic, apigenin,
luteolin và nhiều flavonoid khác. Acid rosmarinic
và eugenol đều là những chất chống oxy hóa mạnh,
có khả năng bắt giữ gốc tự do và hạn chế quá trình
peroxy hóa lipid, trong khi ursolic acid đã được
báo cáo có khả năng điều hòa các con đường tín
hiệu liên quan đến tăng sinh và tái tạo mô. Sự phối
hợp của các hợp chất phenolic và terpenoid này có
thể góp phần vào cả hoạt tính chống oxy hóa và tác
dụng bảo vệ chức năng tế bào nhú bì nang tóc
người quan sát được trong nghiên cứu hiện tại [13].
Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai hoạt tính này

không hoàn toàn tuyệt đối. Nghệ và hoắc hương
cho thấy xu hướng phụ thuộc nồng độ rõ rệt, tác
dụng kích thích tế bào hDPCs cao ở nồng độ thấp.
Nghệ kích thích tăng sinh rõ rệt ở nồng độ 1,25
µg/mL (156,27%) cùng khả năng dọn dẹp nhóm
ABTS trung bình (IC50 = 26,93 µg/mL), trong khi
hoạt tính dọn dẹp gốc DPPH thấp hơn các cao chiết
còn lại (IC50 = 72,44 µg/mL). Ngược lại, hoắc
hương cho hiệu quả tăng sinh 142,36% ở 1,25
µg/mL với khả năng dọn dẹp nhóm DPPH tốt (IC50

= 46,96 µg/mL) nhưng khả năng dọn dẹp gốc
ABTS thấp hơn so với các cao chiết được khảo sát
(IC50 = 34,83 µg/mL). Những kết quả này cho thấy
tác dụng kích thích tăng sinh hDPCs của các cao
chiết dược liệu có thể không chỉ phụ thuộc vào khả
năng dọn dẹp gốc tự do mà còn liên quan đến các
cơ chế khác như điều hòa biểu hiện các yếu tố tăng
trưởng hoặc hoạt hóa các con đường tín hiệu liên
quan đến sự phát triển nang tóc. Do đó, các nghiên
cứu tiếp theo cần được thực hiện nhằm làm rõ cơ
chế tác động của các cao chiết tiềm năng trên các
dấu ấn phân tử liên quan đến tăng trưởng nang tóc.
Dải nồng độ ban đầu của các cao chiết được

khảo sát ở 5 đến 100 µg/mL. Sau khi ghi nhận một
số cao chiết có khả năng làm tăng sinh tế bào
hDPCs tốt nhất tại 5 µg/mL, dải nồng độ được mở
rộng về phía nồng độ thấp hơn, từ 1,25 đến 10
µg/mL. Tuy nhiên, đáp ứng cao nhất vẫn được ghi
nhận tại 1,25 µg/mL, là nồng độ thấp nhất được
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khảo sát. Do đó, chưa thể khẳng định 1,25 µg/mL
là nồng độ tối ưu. Do giới hạn về cơ sở vật chất và
thời gian nghiên cứu, việc tiếp tục khảo sát ở các
nồng độ thấp hơn chưa được thực hiện và đây là
một hướng cần được xem xét trong các nghiên cứu
tiếp theo.
Mặc dù phép thử CCK-8 được sử dụng rộng rãi

để sàng lọc khả năng tăng sinh tế bào in vitro,
phương pháp này chủ yếu phản ánh hoạt tính
chuyển hóa của tế bào sống và chỉ gián tiếp thể
hiện sự tăng sinh tế bào. Do đó, để khẳng định rõ
hơn tác động của các cao chiết lên quá trình tăng
sinh hDPCs, các nghiên cứu tiếp theo cần kết hợp
các phương pháp đặc hiệu hơn như nhuộm miễn
dịch huỳnh quang đối với Ki-67 là một hướng tiếp
cận phù hợp với mô hình tế bào hDPCs [14]. Do
Ki-67 là protein nhân chỉ được biểu hiện ở các pha
G1, S, G2 và M của chu kỳ tế bào, nhưng không
biểu hiện ở tế bào nghỉ (G0), vì vậy được sử dụng
rộng rãi như một dấu ấn đánh giá tăng sinh tế bào.
Việc định lượng tỷ lệ tế bào Ki-67 dương tính kết
hợp với kết quả CCK-8 sẽ giúp xác nhận liệu sự
gia tăng tín hiệu CCK-8 phản ánh sự tăng sinh thực
sự của hDPCs hay chỉ là sự thay đổi hoạt tính

chuyển hóa tế bào, từ đó cung cấp bằng chứng
thuyết phục hơn về tác động sinh học của các cao
chiết dược liệu
5. Kết luận
Nghiên cứu đã sàng lọc các cao chiết dược liệu

dựa trên hai tiêu chí in vitro gồm khả năng làm
tăng sinh tế bào nhú bì nang tóc người (hDPCs) và
hoạt tính dọn gốc tự do DPPH, ABTS. Trong số
các cao chiết được khảo sát, nhọ nồi (Eclipta
prostrata L.), cúc hoa vàng (Chrysanthemum
indicum L.) và hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum
L.) được lựa chọn là ba ứng viên tiềm năng nhất do
đồng thời thể hiện khả năng làm tăng sinh tế bào
hDPCs ở mức cao và ổn định trong toàn bộ dải
nồng độ khảo sát, so với các cao chiết còn lại, đồng
thời hoạt tính chống oxy hóa nổi bật trên cả hai
phép thử DPPH và ABTS. Kết quả nghiên cứu là
cơ sở để lựa chọn các ứng viên cho các nghiên cứu
tiếp theo nhằm làm rõ cơ chế tác động, đánh giá
trên các mô hình sinh học chuyên sâu hơn và phát
triển các chế phẩm dược liệu hỗ trợ chăm sóc tóc
và da đầu.

Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu này là sản phẩm
của đề tài cấp Viện Dược liệu (2024-2026): Triển khai
mô hình nuôi cấy tế bào nhú da người (human dermal
papilla cell-hDPCs) để đánh giá tác dụng kích thích
mọc tóc và áp dụng đánh giá trên một số dược liệu).
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